
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT 

CẤP NHÀ NƯỚC LẦN THỨ 17 

 

 

 

DANH SÁCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17 - năm 2026 

Khối Bộ, ngành và 02 Đại học Quốc gia 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐNGND-NGƯT ngày       tháng 8 năm 2026 

của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Nhà nước) 
 

STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

  1. Bộ Công an (29)   

1.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Trung Kiên 

Phó Giám đốc, Học viện An ninh nhân 

dân 
1)  

2.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Đức Chiến 

Phó Trưởng khoa, Khoa An ninh nội 

địa, Học viện An ninh nhân dân 
2)  

3.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Trần Chí Công 

Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà 

nước về an ninh trật tự, Học viện An 

ninh nhân dân 

3)  

4.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Thị Lan Hồng 

Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào 

tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện 

An ninh nhân dân 

4)  

5.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Lê Thái Sơn 

Phó Trưởng khoa, Khoa An ninh điều 

tra, Học viện An ninh nhân dân 
5)  

6.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Thị Thu Thủy 

Trưởng khoa, Khoa An ninh kinh tế, 

Học viện An ninh nhân dân 
6)  

7.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Huy Bình 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý nghiên 

cứu khoa học, Học viện Cảnh sát nhân 

dân 

7)  

8.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Lại Kiên Cường 

Phó Trưởng khoa, Khoa Toán - Tin học 

và Ứng dụng khoa học công nghệ trong 

phòng, chống tội phạm, Học viện Cảnh 

sát nhân dân 

8)  

9.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Đức Phúc 

Trưởng khoa, Khoa Luật, Học viện 

Cảnh sát nhân dân 
9)  

10.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Hoàng Trung Thực 

Trưởng khoa, Khoa Lý luận chính trị và 

Khoa học xã hội nhân văn, Học viện 

Cảnh sát nhân dân 

10)  

11.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Ngô Nhất Phong 

Trưởng khoa, Khoa An ninh kinh tế, 

Trường Đại học An ninh nhân dân 
11)  

12.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Trương Xuân Phúc 

Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước 

về an ninh trật tự, Trường Đại học An 

ninh nhân dân 

12)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

13.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Võ Quốc Công 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cảnh 

sát nhân dân 
13)  

14.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Giang Nam 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cảnh 

sát nhân dân 
14)  

15.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Văn Sơn 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý nghiên 

cứu khoa học, Trường Đại học Cảnh sát 

nhân dân 

15)  

16.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Phạm Văn Minh 

Trưởng khoa, Khoa Luật, Trường Đại 

học Cảnh sát nhân dân 
16)  

17.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Bùi Thanh Trung 

Trưởng khoa, Khoa Nghiệp vụ điều tra 

hình sự, Trường Đại học Cảnh sát nhân 

dân 

17)  

18.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Thanh Dương 

Trưởng khoa, Khoa Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy, Trường Đại học 

Cảnh sát nhân dân 

18)  

19.  
Đại tá, 

Tiến sĩ 
Nguyễn Thành Long 

Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng  

An ninh nhân dân I  
19)  

20.  
Đại tá, 

Tiến sĩ 
Trần Nam Thắng 

Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng  

An ninh nhân dân I  
20)  

21.  
Thượng tá, 

Tiến sĩ 
Nguyễn Văn Chuẩn 

Trưởng phòng, Phòng Hành hính tổng 

hợp, Trường Cao đẳng An ninh nhân 

dân I  

21)  

22.  
Thượng tá, 

Tiến sĩ 
Phùng Văn Tài 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, 

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I  
22)  

23.  
Thượng tá, 

Thạc sĩ 
Trần Thị Vân 

Phó Trưởng khoa, Khoa Nghiệp vụ  

cơ bản, Trường Cao đẳng An ninh nhân 

dân I  

23)  

24.  
Đại tá, 

Tiến sĩ 
Đàm Văn Thủy 

Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng  

Cảnh sát nhân dân I  
24)  

25.  
Thượng tá, 

Tiến sĩ 
Vũ Thị Nga 

Trưởng khoa, Khoa Luật, Trường Cao 

đẳng Cảnh sát nhân dân I  
25)  

26.  
Thượng tá, 

Tiến sĩ 
Đặng Thị Ngọc Hà 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý 

đào tạo, Trường Cao đẳng Cảnh sát 

nhân dân I  

26)  

27.  
Thượng tá, 

Tiến sĩ 
Nguyễn Thanh Sơn 

Trưởng phòng, Phòng Bảo đảm chất 

lượng đào tạo, Trường Cao đẳng  

Cảnh sát nhân dân I  

27)  

28.  
Thượng tá, 

Tiến sĩ 
Phan Tiến Anh 

Trưởng khoa, Khoa Lý luận chính trị và 

khoa học xã hội nhân văn, Trường Cao 

đẳng Cảnh sát nhân dân II  

28)  

29.  
Thượng tá, 

Thạc sĩ 
Nguyễn Xuân Hà 

Phó Trưởng khoa, Khoa Trinh sát 

Cảnh sát, Trường Cao đẳng Cảnh sát 

nhân dân II  

29)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

  
2. Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (03) 
  

30.  Tiến sĩ Nguyễn Trung Đông 
Hiệu trưởng Trường Chính sách công 

và Phát triển nông thôn  
1)  

31.  Tiến sĩ  Đồng Văn Ngọc  
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện 

Hà Nội 
2)  

32.  PGS.TS Cao Việt Hà 

Giảng viên cao cấp Bộ môn Khoa học 

đất và Dinh dưỡng cây trồng; Khoa Tài 

nguyên và Môi trường, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

3)  

  3. Bộ Quốc phòng (18)   

33.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Hoàng Ngọc An 

Giảng viên, Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ 

thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự 
1)  

34.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Duy Cảnh Hiệu trưởng, Trường Sĩ quan Công Binh 2)  

35.  Đại tá Hoàng Quang Chính 
Giảng viên, Khoa Hàng không vũ trụ, 

Học viện Kỹ thuật quân sự 
3)  

36.  
Thượng tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Văn Chuyên 

Chủ nhiệm khoa, Khoa Vệ sinh QĐ 

Học viện Quân y 
4)  

37.  
Thiếu 

tướng, 

PGS.TS 

Lương Thanh Hân Hiệu trưởng, Trường Sĩ quan Chính trị 5)  

38.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Lê Xuân Hùng  Hiệu trưởng, Trường Sĩ quan Thông tin 6)  

39.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Tương Lai 

Giảng viên, Viện Kỹ thuật công trình 

đặc biệt, Học viện Kỹ thuật quân sự 
7)  

40.  
Chuẩn Đô 

đốc,  

GS.TS 

Nguyễn Văn Lâm Nguyên Giám đốc, Học viện Hải quân 8)  

41.  
Trung 

tướng, 

PGS.TS 

Đặng Sỹ Lộc Giám đốc, Học viện Chính trị 9)  

42.  
Đại tá, 

PGS.TS 
Nguyễn Long 

Chủ nhiệm khoa, Khoa Hậu cần kỹ 

thuật 

Học viện Quốc phòng 

10)  

43.  Đại tá Nguyễn Thị Thanh Nga 

Phó Chủ nhiệm khoa, Khoa Sân khấu, 

Điện ảnh và Viết văn, Trường ĐH Văn 

hóa nghệ thuật quân đội 

11)  

44.  
Đại tá, 

PGS.TS 

 

Nguyễn Minh Phương 

 

Chủ nhiệm khoa, Khoa Y học Quân 

binh chủng kiêm Trưởng phòng Khoa 

học Quân sự, Học viện Quân y 

12)  

45.  Đại tá Nguyễn Văn Quyền 
Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Biên 

phòng 
13)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

46.  
Trung 

tướng,  

GS.TS 

Phan Tùng Sơn Giám đốc, Học viện Hậu cần 14)  

47.  
Thiếu 

tướng, 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng Sỹ 
Nguyên Phó Hiệu trưởng, 

Trường Sĩ quan, Lục quân 2 
15)  

48.  Đại tá Vũ Văn Thiết 
Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng  

Kỹ thuật Phòng không - Không quân 
16)  

49.  
Đại tá, 

PGS. TS 
Vương Anh Trung 

Phó Giám đốc, Học viện Phòng không - 

Không quân 
17)  

50.  
Đại tá, GS. 

TS 
Nguyễn Hoàng Vũ 

Phó Trưởng phòng 

Phòng Khoa học quân sự, Học viện Kỹ 

thuật quân sự 

18)  

  4. Bộ Tài chính (07)   

51.  PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 
Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính 

ngân hàng 
1)  

52.  PGS.TS Phan Thị Hằng Nga 
Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường 

Đại học Tài chính - Marketing 
2)  

53.  GS.TS Chúc Anh Tú 
Trưởng ban, Ban Khảo thí & Quản lý 

chất lượng, Học viện Tài chính 
3)  

54.  PGS. TS Mai Ngọc Anh 
Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học 

viện Tài chính 
4)  

55.  PGS.TS Ngô Thị Thu Hồng 
Phó Trưởng  khoa, Khoa Kế toán, Học 

viện Tài chính 
5)  

56.  PGS. TS Nguyễn Lê Cường 
Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ, Học 

viện Tài chính 
6)  

57.  PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Vân 
Trưởng khoa Kế toán, Học viện Tài 

chính 
7)  

  
5. Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (05) 
  

58.  Ông Đỗ Hữu Trường 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thể 

dục thể thao Bắc Ninh 
1)  

59.  Ông  Đinh Quang Ngọc 

Viện trưởng, Viện Khoa học, Công 

nghệ Thể dục thể thao và Đối ngoại, 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc 

Ninh 

2)  

60.  Ông  Nguyễn Thế Dũng 

Nguyên Hiệu trưởng, Giảng viên cao 

cấp, Khoa Thư viện và Xuất bản, 

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3)  

61.  Ông  Bùi Văn Hộ 
Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc 
4)  

62.  Ông Ngô Lê Thắng 
Hiệu trưởng, Trường Trung cấp Nghệ 

thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 
5)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

  6. Bộ Xây dựng (05)   

63.  Ông Vũ Quốc Anh 

Trưởng Bộ môn Kết cấu Thép - Gỗ, 

Khoa Xây dựng, trường Đại hoc Kiến 

trúc Hà Nội 

1)  

64.  Ông Nguyễn Duy Hiếu 

Phó Trưởng Khoa Xây dựng, Trưởng 

Bộ môn Vật liệu xây dựng, Trường Đại 

học Kiến trúc Hà Nội 

2)  

65.  Ông Vũ Ngọc Khiêm 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công 

nghệ Giao thông vận tải 
3)  

66.  Ông Nguyễn Hoàng Long 
Hiệu trưởng Trường Đại học Công 

nghệ Giao thông vận tải 
4)  

67.  Ông Đỗ Văn Tuấn 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng 

hải và Đường thủy I 
5)  

  7. Bộ Y tế (06)   

68.  
PGS.TS, 

Bác sĩ 
Nguyễn Minh Phương 

Giảng viên cao cấp, Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ Thành phố Cần Thơ, Bí 

thư Đảng ủy Trường Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

1)  

69.  
GS.TS, 

Bác sĩ 
Nguyễn Trung Kiên 

Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy 

Trường Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 

2)  

70.  
PGS.TS, 

Dược sĩ 
Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 

Phó Trưởng Khoa Dược, Trưởng Bộ 

môn Hóa Phân Tích - Kiểm Nghiệm, 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

3)  

71.  
PGS.TS, 

Dược sĩ 
Phạm Thành Suôl 

Trưởng Khoa Dược Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ, Trưởng bộ môn Dược 

lý-Dược lâm sàng; Trưởng Khoa Dược 

bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ  

4)  

72.  
Tiến sĩ, 

Dược sĩ 
Trần Bá Kiên 

Giảng viên chính, Phó Bí thư Đảng ủy, 

Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Dược 

Trung ương Hải Dương 

5)  

73.  
GS.TS, 

Dược sĩ 
Nguyễn Hải Nam 

Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp, Khoa 

Công nghệ Hóa dược, Trường Đại học 

Dược Hà Nội 

6)  

  
8. Hội Liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam (02) 
  

74.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa 

Truyền thông đa phương tiện, Học viện 

Phụ nữ Việt Nam 

1)  

75.  Ông Phạm Văn Tuyến 

Giảng viên chính, Khoa Truyền thông 

đa phương tiện, Học viện Phụ nữ Việt 

Nam 

2)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

  

9. Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh 

(07) 

  

76.  Tiến sĩ  Đào Ngọc Báu 
Giảng viên cao cấp,     Viện trưởng Viện 

Chính trị và Quan hệ quốc tế 
1)  

77.  PGS.TS Đặng Quang Định 
Giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện 

Triết học 
2)  

78.  PGS.TS 

 

Đoàn Triệu Long 

 

Giảng viên cao cấp,     Giám đốc Học 

viện Chính trị khu vực III 
3)  

79.  
PGS.TS 

 
Đinh Thị Nga 

Giảng viên cao cấp,      

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội 

và Môi trường 

4)  

80.  
PGS.TS 

 
Mai Đức Ngọc 

Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền 
5)  

81.  PGS.TS Phạm Minh Sơn 
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 
6)  

82.  PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh 
Giám đốc Học viện Chính trị    khu vực 

II 
7)  

  
10. Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam (02) 
  

83.  PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng 
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố 

Hồ Chí Minh 
1)  

84.  PGS.TS Trần Thị Xuân Anh Học viện Ngân hàng 2)  

  
11. Tổng Liên đoàn lao 

động Việt Nam (05) 
  

85.  Tiến sĩ Võ Hoàng Duy  
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn 

Đức Thắng 
1)  

86.  PGS. TS Trần Trọng Đạo 
Giảng viên Cao cấp, Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
2)  

87.  GS. TS Nguyễn Minh Đức 
Giảng viên, Khoa Dược, Trường Đại 

học Tôn Đức Thắng 
3)  

88.  PGS. TS Phạm Thị Minh Lý 

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Quản 

trị Kinh doanh Trường Đại học Tôn 

Đức Thắng 

4)  

89.  Tiến sĩ Dương Thị Thùy Vân  

Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng, Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng 

5)  

  12. Bộ Tư pháp (03)   

90.  PGS.TS Vũ Thị Lan Anh 

Giảng viên cao cấp, Khoa Pháp luật 

kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, 

Bộ Tư pháp 

1)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

91.  GS.TS Nguyễn Minh Đoan  

Giảng viên cao cấp, Khoa Pháp luật 

hành chính - nhà nước, Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp 

2)  

92.  PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến 

Trưởng khoa, Khoa Pháp luật kinh tế, 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư 

pháp 

3)  

  
13. Đại học quốc gia Hà 

Nội (07) 
  

93.  GS.TS. Nguyễn Hùng Huy  

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn 

Hóa vô cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên 

1)  

94.  GS.TS. Nguyễn Trung Thành 
Giảng viên cao cấp, Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
2)  

95.  PGS.TS. Nguyễn Công Toản 

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông Chuyên Khoa học 

Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên 

3)  

96.  GS.TS Hoàng Anh Tuấn  

Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

4)  

97.  GS.TS Chử Đức Trình 
Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp 

Trường Đại học Công nghệ 
5)  

98.  GS.TS Hoàng Đình Phi 
Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng 

Trường Quản trị và Kinh doanh 
6)  

99.  GS.TS Trần Xuân Tú 
Giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện 

Công nghệ Thông tin 
7)  

  

14. Đại học quốc gia 

Thành phố Hồ Chí 

Minh (08) 

  

100.  GS.TS Lê Minh Phương 
Bí thư Đảng ủy; nguyên Chủ tịch Hội 

đồng trường, Trường Đại học Bách khoa 
1)  

101.  GS.TS Trương Tích Thiện 
Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học Ứng 

dụng, Trường Đại học Bách khoa 
2)  

102.  PGS.TS Trịnh Văn Dũng 
Giảng viên cao cấp, Khoa Kỹ thuật Hóa 

học, Trường Đại học Bách khoa 
3)  

103.  PGS.TS Lê Hoàng Thái 

Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ 

Thông tin, Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên 

4)  

104.  GS.TS Ngô Thị Phương Lan 
Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn 
5)  

105.  PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh 

Giảng viên cao cấp, Phòng Thí nghiệm 

An toàn thông tin, Trường Đại học 

Công nghệ thông tin 

6)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

106.  GS.TS Phạm Văn Hùng 

Phó Hiệu trưởng; nguyên Trưởng 

phòng Phòng Quản lý Khoa học, 

Trường Đại học Quốc tế 

7)  

107.  GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách 

khoa 
8)  

  
15. Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (59) 
  

108.  PGS.TS Trần Nguyên An  
Trưởng khoa, Khoa Toán, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 
1)  

109.  PGS.TS Trần Việt Cường 

Trưởng phòng, Phòng Bảo đảm chất 

lượng giáo dục, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Thái Nguyên 

2)  

110.  PGS.TS Vũ Thị Hồng Hạnh  
Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 
3)  

111.  Tiến sĩ Trần Thị Minh Huế 

Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Thái Nguyên 

4)  

112.  PGS.TS Lê Thị Thu Hương  

Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

5)  

113.  PGS.TS Đỗ Vũ Sơn 

Giảng viên cao cấp, Khoa Địa lý, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

6)  

114.  GS.TS Nguyễn Tiến Dũng  
Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Thái Nguyên 
7)  

115.  PGS. TS Lê Minh 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học 

công nghệ và Đối ngoại, Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 

8)  

116.  PGS. TS Nguyễn Thị Ngân 

Phó Trưởng khoa, Khoa Chăn nuôi thú 

y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Thái Nguyên 

9)  

117.  Tiến sĩ Phan Thị Hồng Phúc 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Thái Nguyên 
10)  

118.  PGS.TS Lê Văn Thơ 

Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

11)  

119.  PGS.TS Ngô Như Khoa 

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kỹ 

thuật Công nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên 

12)  

120.  PGS.TS Đào Huy Du 

Trưởng phòng Phòng Đào tạo Trường 

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học 

Thái Nguyên 

13)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

121.  PGS.TS Nguyễn Văn Chí  

Trưởng khoa Khoa Điện tử, Trường 

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học 

Thái Nguyên 

14)  

122.  PGS.TS Nguyễn Quang Tính 
Giảng viên Cao cấp, Phân hiệu Đại học 

Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 
15)  

123.  GS. TS Võ Thị Thúy Anh 

Bí thư Đảng uỷ, Trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-

2030 

16)  

124.  PGS.TS Lê Tự Hải 

Giảng viên cao cấp, Khoa Lý - Hoá, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà 

Nẵng 

17)  

125.  GS.TS Hoàng Anh Tiến 
Phó Trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế 
18)  

126.  GS.TS Đặng Thành Trung  

Giảng viên cao cấp, Khoa Giao thông 

và Năng lượng, Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

19)  

127.  GS.TS Huỳnh Văn Sơn  
Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 
20)  

128.  PGS.TS Nguyễn Thị Tứ 

Giảng viên cao cấp khoa Tâm lý học, 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

21)  

129.  PGS.TS Nguyễn Duy Quyết 
Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm 

Thể dục Thể thao Hà Nội 
22)  

130.  PGS.TS Phạm Đức Hiếu  
Viện trưởng, Viện Kế toán - Kiểm toán, 

Trường Đại học Thương mại 
23)  

131.  PGS.TS Phan Tại Huân  
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông 

Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 
24)  

132.  GS.TS Nguyễn Thành Hiếu 
Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc 

dân 
25)  

133.  PGS.TS Mai Ngọc Anh  
Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học 

Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân 
26)  

134.  PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc  

Giảng viên cao cấp, Viện Thương mại 

và Kinh tế Quốc tế, Trường Kinh 

doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân 

27)  

135.  PGS.TS 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền  

Phó Trưởng khoa, Khoa Môi trường, 

Biến đổi khí hậu và Đô thị, Trường 

Kinh tế và Quản lý Công, Đại học Kinh 

tế quốc dân 

28)  

136.  GS.TS Tô Trung Thành  
Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa 

học, Đại học Kinh tế Quốc dân 
29)  

137.  PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân 
Phó Trưởng khoa, Khoa Kế hoạch và 

Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân 
30)  

138.  GS.TS Lâm Quốc Anh 
Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Đại 

học Cần Thơ 
31)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

139.  PGS.TS  Nguyễn Hữu Cường 

Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Cơ 

khí, Trường Bách khoa, Đại học Cần 

Thơ 

32)  

140.  GS.TS Bùi Thị Bửu Huê  
Giảng viên cao cấp, Trường Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Cần Thơ 
33)  

141.  GS.TS Đinh Minh Quang  

Phó Trưởng khoa, Khoa Sư phạm Sinh 

học, Trường Sư phạm, Đại học Cần 

Thơ 

34)  

142.  GS.TS Trần Thanh Trúc 
Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh 

học và Thực phẩm, Đại học Cần Thơ 
35)  

143.  PGS.TS Trần Ngọc Bích  
Trưởng khoa, Khoa Thú y, Trường 

Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ 
36)  

144.  PGS.TS Bùi Anh Tuấn 
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học 

Ngoại thương 
37)  

145.  PGS.TS Bùi Thị Lý 

Viện trưởng, Viện Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế - Trường Đại học Ngoại 

thương 

38)  

146.  GS.TS Vũ Ngọc Tước 
Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý kỹ 

thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội 
39)  

147.  PGS.TS Lê Hải Hà 
Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, 

Trường Đại học Giao thông vận tải 
40)  

148.  PGS.TS Nguyễn Thanh Hải  
Trưởng Khoa Điện - Điện tử, Trường 

Đại học Giao thông vận tải 
41)  

149.  GS.TS Bùi Tiến Thành 
Trưởng Khoa Công trình, Trường Đại 

học Giao thông vận tải 
42)  

150.  GS.TS Trần Thế Truyền 
Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình, 

Trường Đại học Giao thông vận tải 
43)  

151.  PGS.TS Nguyễn Duy Việt 
Giảng viên cao cấp, Khoa Điện- Điện 

tử, Trường Đại học Giao thông vận tải 
44)  

152.  PGS.TS Phạm Xuân Anh 

Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên cao cấp 

Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, 

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

45)  

153.  PGS.TS Bùi Phú Doanh  
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội 
46)  

154.  PGS.TS Phạm Thanh Tùng  
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội 
47)  

155.  PGS.TS Trần Hồng Hải 

Giảng viên cao cấp, Khoa Xây dựng 

Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại 

học Xây dựng Hà Nội 

48)  

156.  PGS.TS Hồ Ngọc Khoa  

Giảng viên cao cấp, Khoa Xây dựng 

Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại 

học Xây dựng Hà Nội 

49)  
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

157.  GS.TS Trần Văn Liên 

Giảng viên cao cấp, Khoa Xây dựng 

Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại 

học Xây dựng Hà Nội 

50)  

158.  PGS.TS Trần Huy Hoàng 
Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 
51)  

159.  GS.TS Lục Huy Hoàng,  
Viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
52)  

160.  PGS.TS Nguyễn Văn Khánh  
Nguyên giảng viên cao cấp, Khoa Vật 

lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
53)  

161.  GS.TSKH Vũ Quang Mạnh  
Nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Sinh 

học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
54)  

162.  PGS.TS Lê Minh Nguyệt  
Hiệu trưởng Trường Khoa học Giáo 

dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
55)  

163.  GS.TS Đặng Ngọc Quang  
Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 
56)  

164.  PGS.TS Cao Hùng Phi  

Giảng viên khoa Cơ khí động lực, 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Vĩnh Long  

57)  

165.  PGS.TS Nguyễn Duy Phương 

Phó Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và 

thực tiễn, Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

58)  

166.  PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa 
Trưởng Ban đào tạo, Viện Đào tạo Sau 

đại học, Đại học Kinh tế quốc dân 
59)  

 

Danh sách trên có 166 nhà giáo./. 
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